
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Mẫu số 01


BẢNG KÊ CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT, 
THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG
Mã số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý: ………………………………………

             I. Chi bồi dưỡng
	Stt
	Thời gian thực hiện vụ việc
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	



   II. Chi phí hành chính
	Stt
	Nội dung chi
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	


(Kèm theo chứng từ gốc, vé, hóa đơn,…)  
III. Công tác phí
	Stt
	Số ngày đi công tác
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	



……, ngày     tháng     năm 20…..

	Người thực hiện trợ giúp pháp lý 
(ký và ghi rõ họ tên)



2. Phiếu xác nhận thời gian làm việc (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BTP).

	SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     Mẫu số 02  



PHIẾU XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Mã số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý:…………………………………..

	Stt
	Nội dung làm việc 
	Địa điểm đến làm việc
	Thời gian làm việc

	Xác nhận
(ký và ghi rõ họ tên)
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	



	
	      ...., ngày       tháng        năm20…

Người thực hiện trợ giúp pháp lý 
(ký và ghi rõ họ tên)



3. Bảng kê chi phí thực hiện vụ việc hòa giải (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BTP).
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Mẫu số 03


BẢNG KÊ CHI PHÍ THỰC HIỆN VỤ VIỆC HÒA GIẢI
Mã số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý:………………………………………………….
I. Chi bồi dưỡng 
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	


   II. Chi phí hành chính
	Stt
	Nội dung chi
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng
	
	


(Kèm theo chứng từ gốc, vé, hóa đơn,…)  
III. Công tác phí
	Stt
	Số ngày đi công tác
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng
	
	



                                                                                            ...., ngày       tháng        năm20…
	Người thực hiện trợ giúp pháp lý 
(ký và ghi rõ họ tên)




